
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 120002 Trần Gia An 02/04/2007 Nam 12C10

2 120004 Huỳnh Tuấn Anh 30/12/2007 Nam 12C10

3 120005 Nguyễn Huỳnh Anh 06/10/2007 Nữ 12C9

4 120008 Võ Hoàng Anh 29/06/2007 Nữ 12C9

5 120025 Nguyễn Thị Kim Chương 17/03/2007 Nữ 12C10

6 120042 Dương Thị Mỹ Dung 27/04/2007 Nữ 12C10

7 120046 Mai Thị Mỹ Duyên 13/04/2007 Nữ 12C9

8 120058 Nguyễn Thị Đợi 05/01/2007 Nữ 12C9

9 120065 Lê Duy Gin 05/06/2007 Nam 12C10

10 120066 Trịnh Thị Xuân Ha 19/07/2007 Nữ 12C10

11 120067 Phạm Thị Thu Hà 03/07/2007 Nữ 12C9

12 120072 Võ Thu Hải 05/01/2007 Nữ 12C9

13 120095 Phù Thị Hiếu 14/01/2007 Nữ 12C10

14 120112 Lê Ngọc Hòa Hợp 26/03/2007 Nữ 12C9

15 120113 Nguyễn Thị Hợp 06/09/2007 Nữ 12C10

16 120121 Nguyễn Thị Khánh Huyền 04/01/2007 Nữ 12C9

17 120122 Phạm Thị Ngọc Huyền 29/03/2007 Nữ 12C10

18 120127 Phạm Tấn Hưng 04/06/2007 Nam 12C9

19 120131 Nguyễn Thị Thu Hương 10/12/2007 Nữ 12C9

20 120143 Phan Đình Khánh 27/05/2007 Nam 12C9

21 120144 Phạm Duy Khánh 09/02/2007 Nam 12C10

22 120146 Võ Thành Khải 19/06/2006 Nam 12C9

23 120155 Lê Hoàng Kiệt 24/08/2007 Nam 12C9

24 120159 Phan Ngọc Lan 20/09/2007 Nữ 12C10
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1 120164 Huỳnh Huyền Linh 15/04/2007 Nữ 12C10

2 120168 Lê Thị Xuân Lộc 25/09/2007 Nữ 12C9

3 120172 Ngô Thị Bích Ly 30/03/2007 Nữ 12C9

4 120175 Võ Nguyễn Văn Mãi 24/12/2007 Nam 12C10

5 120179 Huỳnh Thị Nhật Mi 29/09/2007 Nữ 12C9

6 120185 Huỳnh Thị Ngọc Na 06/12/2007 Nữ 12C9

7 120186 Lê An Na 08/10/2007 Nữ 12C10

8 120191 Võ Trần Ly Na 27/06/2007 Nữ 12C10

9 120192 Bùi Phương Nam 03/01/2007 Nam 12C10

10 120195 Nguyễn Quỳnh Nga 05/05/2007 Nữ 12C10

11 120199 Nguyễn Thị Hồng Ngân 18/05/2007 Nữ 12C9

12 120208 Nguyễn Thị Kim Ngọc 27/01/2007 Nữ 12C9

13 120211 Nguyễn Nữ Như Nguyên 17/07/2007 Nữ 12C10

14 120212 Nguyễn Thị Nguyên 23/08/2007 Nữ 12C9

15 120224 Huỳnh Yến Nhi 22/10/2007 Nữ 12C10

16 120227 Phạm Huỳnh Nhi 09/10/2007 Nữ 12C9

17 120234 Dương Thị Quỳnh Như 25/08/2007 Nữ 12C9

18 120235 Nguyễn Quỳnh Như 25/01/2007 Nữ 12C10

19 120239 Vũ Thị Loan Như 16/04/2007 Nữ 12C10

20 120244 Võ Duy Phong 20/09/2006 Nam 12C10

21 120251 Võ Xuân Phúc 19/02/2007 Nam 12C9

22 120254 Võ Thị Thu Phương 23/09/2007 Nữ 12C9

23 120260 Trần Ngọc Quân 10/08/2007 Nam 12C10

24 120267 Nguyễn Nữ Như Quỳnh 24/03/2007 Nữ 12C9
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1 120272 Nguyễn Tấn Sang 01/12/2007 Nam 12C10

2 120273 Nguyễn Giang Sơn 11/10/2007 Nam 12C10

3 120277 Nguyễn Nhất Sỹ 24/08/2007 Nam 12C10

4 120291 Hồ Sỷ Thái 09/02/2007 Nam 12C10

5 120295 Hà Thị Phương Thảo 15/07/2007 Nữ 12C10

6 120298 Nguyễn Anh Thi 27/11/2007 Nữ 12C9

7 120305 Lê Viết Thông 07/04/2007 Nam 12C10

8 120319 Nguyễn Thị Hồng Thương 18/07/2007 Nữ 12C10

9 120325 Nguyễn Thị Tiệp 22/11/2007 Nữ 12C10

10 120326 Huỳnh Thị Thùy Trang 10/12/2007 Nữ 12C9

11 120327 Phạm Thị Quỳnh Trang 02/09/2007 Nữ 12C9

12 120334 Hoàng Bảo Trâm 24/05/2007 Nữ 12C10

13 120339 Phạm Thị Thuỳ Trâm 25/06/2007 Nữ 12C10

14 120353 Nguyễn Ngọc Trinh 25/01/2007 Nữ 12C9

15 120358 Đinh Hữu Trọng 01/12/2007 Nam 12C10

16 120361 Trương Văn Trọng 02/10/2007 Nam 12C9

17 120365 Nguyễn Thiên Trường 20/03/2007 Nam 12C10

18 120366 Phạm Ngọc Trường 20/08/2006 Nam 12C9

19 120370 Nguyễn Huỳnh Ngọc Tuấn 02/05/2007 Nam 12C9

20 120376 Phạm Minh Tú 16/05/2007 Nam 12C9

21 120394 Trần Thanh Vũ 04/09/2007 Nam 12C10

22 120407 Đặng Như Yến 18/08/2007 Nữ 12C9

23 120409 Nguyễn Thị Kim Yến 21/11/2007 Nữ 12C10
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